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	Kính gửi:
	- Giám đốc các Sở - Ngành thành phố .
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận-Huyện. 


Căn cứ Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; 

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở-Ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận-Huyện, sau khi xem xét; Sở Nội vụ nhất trí và thông báo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2007 theo nhu cầu của ngành (Ngân sách hỗ trợ 50% kinh phí, cá nhân đi học chịu 50% kinh phí). Kinh phí ngân sách chi hỗ trợ 50% được trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2007 của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc chi hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2007 theo nhu cầu của đơn vị mình đúng đối tượng và nội dung qui định (danh sách kèm theo).

	Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND/TP (để báo cáo);
- Ban TCTU (để biết);
- Sở Tài chính (để biết);
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- Lưu. 
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		CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC NĂM 2007

		THEO NHU CẦU CỦA CÁC SỞ-NGÀNH THÀNH PHỐ, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN-HUYỆN

		(Ngân sách hỗ trợ 50% kinh phí, cá nhân đi học chịu 50% kinh phí)

		(Ban hành kèm theo Công văn số 1585/SNV-CCVC ngày 30/11/2007 của Sở Nội vụ)

		SỐ TT		TÊN ĐƠN VỊ		TÊN LỚP HỌC		CHỈ TIÊU		GHI CHÚ

		1		Sở Xây dựng		Kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư		10

						Cử nhân Tin học		2

						Thạc sĩ Tin học		2

						Cử nhân Anh văn		3

		2		Sở Nông nghiệp và Phát triển		Tiến sĩ Kinh tế		1

				nông thôn		Tiến sĩ Lâm nghiệp		1

						Tiến sĩ Nông học		1

						Cao học Công nghệ sinh học		8

						Cao học Bảo vệ thực vật		6

						Cao học ngành Chăn nuôi thú y		4

						Cao học Thủy sản		4

						Cao học Nông học		6

						Cao học Lâm nghiệp		3

						Cao học Kinh tế		5

						Cao học Quản lý môi trường		2

						Cao học Xây dựng		1

						Cử nhân Luật		10

						Cử nhân Tin học		3

						Cử nhân Kinh tế		4

						Kỹ sư chăn nuôi thú y		4

						Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm lâm		17

		3		Sở Kế hoạch và Đầu tư		Cao học Kinh tế		6

						Cao học Luật		1

						Cao học Cầu đường		1

						Thạc sĩ kinh tế (Curtin)		2

						Đại học Luật		4

						Đại học Kinh tế		2

						Cử nhân Quản trị mạng		1

		4		Sở Giao thông Công chính		Tiến sĩ chuyên ngành giao thông		1

						Cao học Kinh tế vận tải		2

						Cao học Kinh tế		2

						Cao học Tài chính kế toán		1

						Đại học Kinh tế		2

						Đại học Luật		7

						Hoàn chỉnh Đại học công nghệ thông tin		1

						Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ		514

		5		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội		Cử nhân Xã hội học		192

						Cử nhân hành chính		5

						Cử nhân Luật		20

						Cử nhân Tài chính kế toán		1

						Đại học Công đoàn		1

						Cử nhân Quản trị kinh doanh		1

						Cử nhân sư phạm chuyên biệt		2

						Cử nhân Ngoại ngữ		1

						Cử nhân Lao động xã hội		3

						Cao đẳng kỹ thuật		1

						Cao đẳng sư phạm		1

						Trung cấp giáo dục chăm sóc người khuyết tật		37

						Cử nhân Kinh tế		3

		6		Sở Y tế		Chuyên khoa cấp 1		316

						Chuyên khoa cấp 2		155

						Cao học Y dược		165

						Tiến sĩ Y dược		76

						Điều dưỡng sơ học		10

						Điều dưỡng trung học, Dược sĩ trung học, Kỹ		140

						thuật viên trung học

						Đại học Kinh tế, Tài chính		19

						Cử nhân hành chính, quản trị bệnh viện		10

						Cử nhân Công nghệ thông tin		6

						Cử nhân Luật, Xã hội học		8

						Cử nhân điều dưỡng, Hộ sinh, Cử nhân kỹ

						thuật y khoa		310

						Cao học Công nghệ thông tin, Kinh tế, QTKD, HC		7

						Chuyên tu Đại học Y dược		38

						Y sĩ học chuyển đổi điều dưỡng trung học		75

						Trung cấp Quản trị bệnh viện		2

						Trung cấp Kế toán		2

						Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành y		2668

		7		Sở Tư pháp		Cao học Luật		20

						Cử nhân Hành chính		2

						Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành tư pháp		876

		8		Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em		Nghiên cứu sinh Văn hóa học		1

						Đại học Tài chính kế toán		1

						Cử nhân Hành chính		4

						Cử nhân Công nghệ thông tin		1

		9		Viện Nghiên cứu Xã hội		Nghiên cứu sinh ngữ văn và báo chí		1

		10		Sở Văn hóa và Thông tin		Cao học Hành chính công		4

						Cao học Lịch sử		4

						Cao học Xã hội học		1

						Cử nhân Luật		5

						Cử nhân Báo chí		2

						Đại học bảo tồn, bảo tàng		6

						Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ		41

		11		Đài Tiếng nói Nhân dân		Đại học Báo chí		8

						Đại học Hành chính		1

						Đại học Kinh tế, Luật		4

						Cử nhân Xã hội học		3

						Đại học Ngân hàng		1

						Đại học Ngoại ngữ		1

						Đại học Công nghệ thông tin		9

						Đại học Kế toán thương mại		1

		12		Đài Truyền hình		Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ		290

		13		Trung tâm Xúc tiến Thương mại		Cao học Quản trị kinh doanh		11

				và Đầu tư		Cao học Tài chính, ngân hàng		1

		14		Sở Quy hoạch-Kiến trúc		Cao học Quản lý đô thị		10

						Cử nhân Hành chính		2

		15		Sở Tài chính		Cử nhân Hành chính		2

						Cử nhân Kinh tế, Tài chính kế toán		3

						Cao học Tài chính, ngân hàng		12

						Cao học Quản lý đô thị, dự án		1

		16		Trường Cán bộ		Tiến sĩ các ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục,		5

						Nhà nước pháp luật, Kinh tế chính trị, Xây dựng

						đảng.

						Thạc sĩ các ngành: Triết, Quản lý hành chính,		14

						Nhà nước pháp luật, Kinh tế chính trị, Lịch sử

						đảng, Ngoại ngữ.

						Cử nhân Hành chính, Công nghệ thông tin		4

		17		Sở Nội vụ		Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức nhà nước		20

		18		Sở Khoa học và Công nghệ		Cao học Môi trường		1

						Cao học Thực phẩm		1

						Cao học Quản lý khoa học công nghệ		4

						Cao học quản trị kinh doanh		2

						Cao học Hóa		4

						Cao học Công nghệ thông tin		3

						Cao học Luật		2

						Nghiên cứu sinh hóa sinh		1

						Nghiên cứu sinh Quản lý công nghệ		1

						Cử nhân Kinh tế		10

						Cử nhân Luật		2

						Cử nhân Anh văn		2

						Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ		132

		19		Sở Bưu chính-Viễn thông		Cao học Quản trị kinh doanh		4

						Cử nhân Kinh tế		1

						Cử nhân Công nghệ thông tin		1

						Cử nhân Hành chính		1

						Cử nhân Luật		2

						Cử nhân Văn thư lưu trữ		1

						Cử nhân Xã hội học		1

		20		Sở Công nghiệp		Cao học Hành chính, Kinh tế		4

		21		Sở Tài nguyên và Môi trường		Cử nhân Luật		9

						Cao học Môi trường		8

						Cao học Hành chính công		1

						Kỹ sư Môi trường		3

						Kỹ sư Điện tử		1

						Kỹ sư Địa chất		1

						Kỹ sư  hoá chất		1

						Cao học Kinh tế		1

						Cử nhân  Lưu trữ-quản trị văn phòng		2

						Cử nhân  Công nghệ thông tin		2

						Cử nhân Quản lý công nghệp		1

						Cao học Kinh tế		3

		22		Sở Thương mại		Cử nhân Luật		1

						Cử nhân Ngoại ngữ		1

						Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh		1

						Trung cấp Văn thư lưu trữ		1

						Cử nhân Luật		2		Năm

						Cử nhân Kinh tế		1		2006

						Cử nhân Công nghệ thông tin		1		chuyển

						Bồi dưỡng tiếng Anh thương mại		1		qua

		23		Lực lượng Thanh niên xung phong		Cử nhân Xã hội học		68

						Kỹ sư lâm nghiệp		1

						Cử nhân Luật		2

						Cử nhân Quản trị kinh doanh		74

						Đại học Công đoàn		4

						Đại học y dược		1

						Kỹ sư Xây dựng		1

						Cử nhân Tài chính kế toán		2

						Cử nhân Quản trị-Lưu trữ-Văn phòng		1

		24		Sở Giáo dục và Đào tạo		Cao học chuyên ngành giáo dục		3

		25		Văn phòng HĐND & UBND/TP		Cử nhân Kế toán-Kiểm toán		1

						Cử nhân Lưu trữ-quản trị văn phòng		1

						Cử nhân Quản trị kinh doanh		1

						Cử nhân Luật		1

						Cử nhân Xã hội học		1

						Cử nhân Ngoại ngữ		1

		26		Văn phòng Tiếp công dân		Cử nhân Luật		3

		27		Viện Kinh tế		Cao học tài chính ngân hàng		1

						Tiến sĩ Luật		1

						Tiến sĩ tài chính ngân hàng		1

						Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ		2

		28		Ban Quản lý khu Thủ Thiêm		Thạc sĩ Quản lý đô thị, Tài chính ngân hàng		3

		29		Ban Quản lý khu Công nghệ cao		Bồi dưỡng mạng công nghệ thông tin		2

						Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư		1

						Cao học Quản trị kinh doanh		1

						Cao học Công nghệ thông tin		1

		30		Ban Quản lý các khu Chế xuất		Cao học chuyên ngành		2

				và Công nghiệp		Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ		10

		31		Ban Tôn giáo		Cử nhân Hành chính		2

		32		Ủy ban nhân dân Quận 2		Cao học Kinh tế		1

						Cao học Quản lý đô thị		1

						Cử nhân Luật		7

		33		Ủy ban nhân dân Quận 3		Đại học Luật (bằng 1, bằng 2)		19

						Cử nhân Hành chính (bằng 1, bằng 2)		8

						Đại học Tài chính kế toán		4

						Đại học Xã hội học		2

						Cử nhân Địa chính		1

						Đại học Văn hóa		1

		34		Ủy ban nhân dân Quận 5		Đại học Luật		20

						Trung cấp Hành chính		60

						Trung cấp Xây dựng		30

						Trung cấp chính trị		70

		35		Ủy ban nhân dân Quận 7		Cử nhân Hành chính		5

						Cử nhân Luật		5

						Trung cấp quản lý nhà nước		100

		36		Ủy ban nhân dân Quận 12		Trung cấp Hành chính		73

						Cử nhân Hành chính		10

						Cử nhân Luật		3

						Đại học, Trung cấp chuyên môn nghiệp vụ khác		8

		37		Ủy ban nhân dân Q. Bình Tân		Cử nhân Hành chính		10

						Cử nhân Kinh tế		5

						Cử nhân Luật		54

						Đại học Nông lâm		1

						Đại học Tôn Đức Thắng		1

						Đại học Bách khoa		1

						Đại học Khoa học xã hội và nhân văn		2

						Đại học Quản trị kinh doanh		1

						Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh		1

						Trung cấp Văn thư lưu trữ		1

		38		Ủy ban nhân dân Q. Bình Thạnh		Trung cấp Pháp lý		100

						Trung cấp Địa chính		82

						Lớp Cao đẳng Hành chính sự nghiệp		119

		39		Ủy ban nhân dân H. Hóc Môn		Đại học Luật		35

						Đại học Kinh tế		7

						Cử nhân hành chính		30

						Đại học Khoa học xã hội và nhân văn		10

						Đại học Nông lâm		6

						Đại học khác		12

		40		Ủy ban nhân dân Q. Tân Bình		Cử nhân mầm non, tiểu học		160

						Đại học Thư viện		7

						Cử nhân Tin học		73

						Cao đẳng âm nhạc		3

						Đại học, Cao học khác		145

		41		Ủy ban nhân dân H. Củ Chi		Đại học Luật		9

						Cử nhân Ngoại ngữ		4

						Cao học		2

						Cử nhân hành chính		100

						Trung cấp Xây dựng		8

						Trung cấp Văn hóa		18

						Trung cấp Luật		12

						Trung cấp Văn thư lưu trữ		26

		42		Ủy ban nhân dân Q. Tân Phú		Cử nhân Luật		20

						Cử nhân Hành chính		10

						Cử nhân Xã hội học		20

		43		Ủy ban nhân dân Q. Thủ Đức		Cử nhân Luật		50

						Cử nhân Kinh tế		45

						Cử nhân Xã hội học		40

						Trung cấp Quản lý nhà nước		100

		44		Ủy ban nhân dân H. Nhà Bè		Trung cấp Quản lý nhà nước		100

						Cử nhân Luật, hành chính		30

						Trung cấp Kế toán		20

						Bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo, lưu trữ văn bản		150

		45		Ủy ban nhân dân H. Bình Chánh		Cử nhân Luật, Kinh tế, Hành chính, Nhân văn		36
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